
STT Số đăng ký SBD Họ và tên Ngành

1 0082018C90500003 90500003 Nguyễn Thành Lân SXCT

2 0082018C90500004 90500004 Trần Ngọc Tâm SXCT

3 0082018C90500005 90500005 Trần Hoàng Giang SXCT

4 0082018C90500008 90500008 Nguyễn Thanh Chiều SXCT

5 0082018C90500011 90500011 Nguyễn Văn Thà SXCT

6 0082018C90500016 90500016 Mai Hòa Phú SXCT

7 0082018C90500022 90500022 Nguyễn Minh Hiếu SXCT

8 0082018C90500029 90500029 Lô Minh Thuận SXCT

9 0082018C90500030 90500030 Đào Công Hợi SXCT

10 0082018C90500039 90500039 Lê Văn Đủ SXCT

11 0082018C90500052 90500052 Trần Minh Sơn SXCT

12 0082018C90500055 90500055 Phonh SXCT

13 0082018C90500068 90500068 Lương Văn Viễn SXCT

14 0082018C90500080 90500080 Trịnh Văn Sơn SXCT

15 0082018C90500084 90500084 Thòng Hùng SXCT

16 0082018C90500099 90500099 Nguyễn Thị Mộng Thu SXCT

17 0082018C90500126 90500126 Dương Thành Luân SXCT

18 0082018C90500134 90500134 Thái Thị Nghĩa SXCT

19 0082018C90500137 90500137 Dương Minh Nhật SXCT

20 0082018C90500163 90500163 Đoàn Hồng Thơ SXCT

21 0082018C90500205 90500205 Trần Thị Chung SXCT

22 0082018C90500601 90500601 Quách Văn Phong SXCT

23 0082018C90500602 90500602 Vũ Ngọc Trung SXCT

24 0082018C90500612 90500612 Hồ Xuân An SXCT

25 0082018C90500613 90500613 Nguyễn Đình Minh SXCT

26 0082018C90500614 90500614 Nguyễn Thị Hồng Thẩm SXCT

27 0082018C90500619 90500619 Phạm Xuân Bổng SXCT

28 0082018C90500620 90500620 Lê Đình Thược SXCT

29 0082018C90500632 90500632 Trần Văn Lam SXCT

30 0082018C90500639 90500639 Hà Xuân Thiện SXCT

31 0082018C90500652 90500652 Lê Văn Hiếu Xây dựng

32 0082018C90500669 90500669 Phan Hữu Lý SXCT

33 0082018C90500676 90500676 Đoàn Đình Huân SXCT

34 0082018C90500679 90500679 Phạm Văn Đào SXCT

35 0082018C90500681 90500681 Trần Văn Hiếu SXCT

36 0082018C90500684 90500684 Trần Văn Hoan SXCT

37 0082018C90500689 90500689 Bùi Xuân Vinh SXCT
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38 0082018C90500690 90500690 Lê Đình Hiệp SXCT

39 0082018C90500692 90500692 Hoàng Văn Hoàn SXCT

40 0082018C90500695 90500695 Lương Xuân Tập SXCT

41 0082018C90500702 90500702 Nguyễn Đức Huy SXCT

42 0082018C90500704 90500704 Vũ Văn Triều SXCT

43 0082018C90500705 90500705 Đặng Hải Triều SXCT

44 0082018C90500706 90500706 Nguyễn Thị Đào SXCT

45 0082018C90500723 90500723 Lê Duy Hùng SXCT

46 0082018C90500729 90500729 Phạm văn Cao SXCT

47 0082018C90500731 90500731 Vũ Xuân Quý SXCT

48 0082018C90500739 90500739 Mai Văn Việt SXCT

49 0082018C90500753 90500753 Nguyễn Văn Cương SXCT

50 0082018C90500781 90500781 Ninh Ngọc Tân SXCT

51 0082018C90500788 90500788 Nguyễn Thị Yên SXCT

52 0082018C90500792 90500792 Nguyễn Đăng Dũng SXCT

53 0082018C90500801 90500801 Vũ Duy An SXCT

54 0082018C90500809 90500809 Trần Quốc Huy SXCT

55 0082018C90500812 90500812 Lê Xuân Hưng SXCT

56 0082018C90500816 90500816 Trương Văn Dũng SXCT

57 0082018C90500824 90500824 Bùi Huy Tần SXCT

58 0082018C90500827 90500827 Trần Đình Hợp SXCT

59 0082018C90500838 90500838 Nguyễn Văn Vạn SXCT

60 0082018C90500847 90500847 Trần Anh Tuấn SXCT

61 0082018C90500856 90500856 Nguyễn Đình Lưu SXCT

62 0082018C90500863 90500863 Thạch Văn Hiểu SXCT

63 0082018C90500873 90500873 Nguyễn Văn Hà SXCT

64 0082018C90500874 90500874 Nguyễn Sỹ Thuần SXCT

65 0082018C90500875 90500875 Lê Mạnh Hùng SXCT

66 0082018C90500878 90500878 Hà Văn Kính SXCT

67 0082018C90500883 90500883 Nguyễn Viết Dân SXCT

68 0082018C90500888 90500888 Nguyễn Đình Nhâm SXCT

69 0082018C90500889 90500889 Nguyễn Bá Thanh SXCT

70 0082018C90500891 90500891 Đinh Xuân Thọ SXCT

71 0082018C90500894 90500894 Lê Huy Lam SXCT

72 0082018C90500898 90500898 Nguyễn Văn Bằng SXCT

73 0082018C90500901 90500901 Vũ Văn Hiện SXCT

74 0082018C90500902 90500902 Bùi Văn Trường SXCT

75 0082018C90500903 90500903 Phạm Văn Hao SXCT

76 0082018C90500909 90500909 Nguyễn Văn Hoàng SXCT

77 0082018C90500910 90500910 Đinh Viết Lê SXCT



78 0082018C90500914 90500914 Võ Duy Lưu SXCT

79 0082018C90500922 90500922 Đào Thị Thanh Hải SXCT

80 0082018C90500924 90500924 Lê Văn Trường SXCT

81 0082018C90500926 90500926 Phạm Trí Chiến SXCT

82 0082018C90500949 90500949 Trần Phúc Đức SXCT

83 0082018C90500957 90500957 Đinh Văn Diện SXCT

84 0082018C90500972 90500972 Phạm Văn Quyết SXCT

85 0082018C90500984 90500984 Lê Văn Cường SXCT

86 0082018C90500991 90500991 Lê Văn Toàn SXCT

87 0082018C90501009 90501009 Nguyễn Quang Dũng SXCT

88 0082018C90501014 90501014 Dương Thị Dung SXCT

89 0082018C90501027 90501027 Nguyễn Văn Sự SXCT

90 0082018C90501028 90501028 Nguyễn Thế Nghĩa SXCT

91 0082018C90501030 90501030 Lương thị Luyện SXCT

92 0082018C90501032 90501032 Trần Khắc Trưởng SXCT

93 0082018C90501033 90501033 Nguyễn Đình Dũng SXCT

94 0082018C90501034 90501034 Đăng Văn Đạt SXCT

95 0082018C90501035 90501035 Vũ Đình Hoàng SXCT

96 0082018C90501039 90501039 Nguyễn Lệ Tâm SXCT

97 0082018C90501043 90501043 Mai Văn Doanh SXCT

98 0082018C90501062 90501062 Trần Kim Đắc SXCT

99 0082018C90501065 90501065 Vũ Văn Mạnh Xây dựng

100 0082018C90501075 90501075 Trần Văn Hoàng SXCT

101 0082018C90501085 90501085 Nguyễn Tiến Lượng SXCT

102 0082018C90501102 90501102 Nguyễn Đức Văn SXCT

103 0082018C90501105 90501105 Lê Đình Nghị SXCT

104 0082018C90501147 90501147 Lê Hữu Phong SXCT

105 0082018C90501169 90501169 Bùi Ngọc Bính SXCT

106 0082018C90501170 90501170 Dương Văn Chuông SXCT

107 0082018C90501179 90501179 Đinh Thị Thêm SXCT

108 0082018C90501186 90501186 Lê Văn Hiên SXCT

109 0082018C90501187 90501187 Phạm Văn Thi SXCT

110 0082018C90501191 90501191 Trần Quốc Lương Xây dựng

111 0082018C90501197 90501197 Nguyễn Thanh Tùng SXCT

112 0082018C90501198 90501198 Vũ Đức Thắng SXCT

113 0082018C90501199 90501199 Đỗ Minh Tân SXCT

114 0082018C90501205 90501205 Trần Thế Anh SXCT

115 0082018C90501214 90501214 Thân Văn Nam SXCT

116 0082018C90501222 90501222 Mã Văn Thành SXCT

117 0082018C90501231 90501231 Nguyễn Văn Hoan SXCT



118 0082018C90501241 90501241 Lê Quốc Hùng SXCT

119 0082018C90501252 90501252 Nguyễn Ngọc Huy SXCT

120 0082018C90501261 90501261 Nguyễn Khắc Dũng SXCT

121 0082018C90501268 90501268 Nguyễn Thị Hải Vân SXCT

122 0082018C90501274 90501274 Nguyễn Hữu Quý SXCT

123 0082018C90501275 90501275 Vương Văn Thao SXCT

124 0082018C90501279 90501279 Vương Sỹ Sơn SXCT

125 0082018C90501289 90501289 Nguyễn Quốc Bình SXCT

126 0082018C90501291 90501291 Đỗ Xuân Đoàn SXCT

127 0082018C90501294 90501294 Ngô Văn Lừng SXCT

128 0082018C90501301 90501301 Phạm Văn Phương SXCT

129 0082018C90501304 90501304 Nguyễn Văn Hoàng SXCT

130 0082018C90501309 90501309 Nguyễn Văn Ngọc SXCT

131 0082018C90501313 90501313 Đào Đình Hoàng SXCT

132 0082018C90501314 90501314 Bùi Văn Quân SXCT

133 0082018C90501327 90501327 Trịnh Văn Bình SXCT

134 0082018C90501328 90501328 Đặng Như Hiền SXCT

135 0082018C90501331 90501331 Phạm Văn Quyết SXCT

136 0082018C90501338 90501338 Đỗ Văn Huy SXCT

137 0082018C90501350 90501350 Hoàng Hải Thanh SXCT

138 0082018C90501351 90501351 Nguyễn Mạnh Xuân SXCT

139 0082018C90501359 90501359 Nguyễn Văn Khanh SXCT

140 0082018C90501371 90501371 Đinh Công Diến SXCT

141 0082018C90501373 90501373 Trần Quang Cảnh SXCT

142 0082018C90501383 90501383 Nguyễn Đức Thống SXCT

143 0082018C90501384 90501384 Nguyễn Hữu Huỳnh SXCT

144 0082018C90501397 90501397 Nguyễn Đình Thành SXCT

145 0082018C90501399 90501399 Lê Duy Duẩn SXCT

146 0082018C90501400 90501400 Trần Văn Kiên SXCT

147 0082018C90501417 90501417 Hàn Văn Đông SXCT

148 0082018C90501426 90501426 Đặng Quốc Khánh SXCT

149 0082018C90501430 90501430 Võ Đức Trung SXCT

150 0082018C90501431 90501431 Cù Văn Công SXCT

151 0082018C90501432 90501432 Nguyễn Quốc Thông SXCT

152 0082018C90501438 90501438 Nguyễn Cảnh Vân SXCT

153 0082018C90501440 90501440 Mai Thị Vân SXCT

154 0082018C90501459 90501459 Nguyễn Văn Bắc SXCT

155 0082018C90501464 90501464 Bùi Nguyễn Dũng SXCT

156 0082018C90501471 90501471 Trần Văn Nam SXCT

157 0082018C90501472 90501472 Nguyễn Hữu Hồng SXCT



158 0082018C90501482 90501482 Nguyễn Văn Công SXCT

159 0082018C90501486 90501486 Trần Văn Anh SXCT

160 0082018C90501488 90501488 Nguyễn Ngọc Hưng SXCT

161 0082018C90501496 90501496 Phạm Trọng Huy SXCT

162 0082018C90501504 90501504 Đặng Văn Long SXCT

163 0082018C90501510 90501510 Nguyễn Văn Mão SXCT

164 0082018C90501513 90501513 Nguyễn Đình Thái SXCT

165 0082018C90501515 90501515 Ngô Đức Danh SXCT

166 0082018C90501516 90501516 Trần Xuân Tùng SXCT

167 0082018C90501518 90501518 Nguyễn Gia Thế SXCT

168 0082018C90501522 90501522 Nguyễn Thị Thúy SXCT

169 0082018C90501524 90501524 Lê Ngọc Giang SXCT

170 0082018C90501532 90501532 Trần Đăng Thắng SXCT

171 0082018C90501552 90501552 Lưu Huy Hùng SXCT

172 0082018C90501554 90501554 Nguyễn Văn Phong SXCT

173 0082018C90501558 90501558 Tạ Quang Tiến SXCT

174 0082018C90501561 90501561 Nguyễn Xuân Nam SXCT

175 0082018C90501570 90501570 Nguyễn Thị Nga SXCT

176 0082018C90501581 90501581 Vũ Xuân Tùng SXCT

177 0082018C90501583 90501583 Hoàng Nghĩa Sơn SXCT

178 0082018C90501590 90501590 Nguyễn Văn Nhật SXCT

179 0082018C90501599 90501599 Nguyễn Văn Nam SXCT

180 0082018C90501604 90501604 Trần Văn Thống SXCT

181 0082018C90501605 90501605 Phan Ngọc Thắng SXCT

182 0082018C90501607 90501607 Lê Tuấn Vũ SXCT

183 0082018C90501608 90501608 Nguyễn Văn Tú SXCT

184 0082018C90501609 90501609 Lê Văn Huân SXCT

185 0082018C90501611 90501611 Nguyễn Văn Thành SXCT

186 0082018C90501614 90501614 Nguyễn Mậu Văn SXCT

187 0082018C90501632 90501632 Nguyễn Văn Tố SXCT

188 0082018C90501640 90501640 Giáp Văn Nam SXCT

189 0082018C90501644 90501644 Doãn Thông Xây dựng

190 0082018C90501663 90501663 Trần Thị Nga SXCT

191 0082018C90501678 90501678 Cao Trọng Nhật SXCT

192 0082018C90501683 90501683 Đỗ Văn Tài SXCT

193 0082018C90501713 90501713 Đinh Thanh Long SXCT

194 0082018C90501731 90501731 Lê Ngọc Lý SXCT

195 0082018C90501738 90501738 Nguyễn Văn Nguyện SXCT

196 0082018C90501760 90501760 Nguyễn Hoàng Bảo SXCT

197 0082018C90501768 90501768 Lê Thị Vân SXCT



198 0082018C90501770 90501770 Mai Văn Nghĩa SXCT

199 0082018C90501790 90501790 Đồng Viết Giỏi SXCT

200 0082018C90501799 90501799 Đinh Văn Huyền SXCT

201 0082018C90501807 90501807 Nguyễn Văn Quỳnh SXCT

202 0082018C90501818 90501818 Hoàng Văn Thuận SXCT

203 0082018C90501863 90501863 Cao Bá Nhẹ SXCT

204 0082018C90501876 90501876 Hoàng Quý Nhật SXCT

205 0082018C90501896 90501896 Lê Văn Hùng SXCT

206 0082018C90501902 90501902 Đặng Thị Sim SXCT

207 0082018C90501905 90501905 Nguyễn Bá Tuấn SXCT

208 0082018C90501906 90501906 Nguyễn Khắc Dũng SXCT

209 0082018C90501921 90501921 Nguyễn Đức Nguyên SXCT

210 0082018C90501923 90501923 Lưu Văn Hải SXCT

211 0082018C90501934 90501934 Dương Văn Tuấn SXCT

212 0082018C90501983 90501983 Nguyễn Văn Thành SXCT

213 0082018C90502000 90502000 Trần Hữu Thắng SXCT

214 0082018C90502002 90502002 Đào Tiến Nam SXCT

215 0082018C90502017 90502017 Lê Minh Đồng SXCT

216 0082018C90502025 90502025 Đỗ Thanh Tám SXCT

217 0082018C90502034 90502034 Đào Phúc Cầu SXCT

218 0082018C90502063 90502063 Vũ Huy Khanh SXCT

219 0082018C90502069 90502069 Vũ Văn Quốc SXCT

220 0082018C90502138 90502138 Trần Văn Tư SXCT

221 0082018C90502180 90502180 Hồ Cao Trung SXCT

222 0082018C90502198 90502198 Lê Ngọc Hưng SXCT

223 0082018C90502199 90502199 Lưu Văn Phúc SXCT

224 0082018C90502201 90502201 Lê Thị Hiền SXCT

225 0082018C90502212 90502212 Trần Doãn Chinh SXCT

226 0082018C90502229 90502229 Vũ Huy Hoàn SXCT


